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Đề 5 

1.Viết thành phép nhân: 

a. 5 + 5 + 5 = … 

b. 4 + 4 = … 

c. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = … 

d. 3 + 3 + 3 + 3 = … 

2.Điền dấu ( >,<,=) thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 4 x 1 … 12 : 3                              5 x 3 … 3 x 5 

b. 10 : 2 … 2 x 5                              3 x 6 … 18 : 2 

3.Tính 

a. 5 x 8 – 30  

= …………………… 

=……………………. 

b. 4 x 5 + 10  

= ………………….. 

=…………………... 

c. 3 x 9 – 17 

= ………………….. 

=………………….. 

4. Cô giáo đã thưởng đều 27 quyển vở cho 3 học sinh giỏi của lớp. Hỏi mỗi học 

sinh giỏi được thưởng mấy quyển vở? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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5.Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 2 ; 4 ; 6 ; … ; … 

b. 10 ; 20 ; 30 ; … ; … 

6.Điền dấu x vào chỗ chấm trước câu trả lời đúng 

 

Hình bên có: 

… : 2 hình tam giác 

… : 3 hình tam giác 

… : 4 hình tam giác 

 

 


